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BÀI 11. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1  

I. VÉC TƠ 

1. Các qui tắc véc tơ 

2. Góc giữa hai véc tơ 

3. Tích vô hướng của hai véc tơ 

4. Bài toán hợp lực. 

Câu 1:​ Cho hình hộp , các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các 

đỉnh của hình hộp và bằng vectơ  là các vectơ nào sau đây? 

 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 2:​ Cho hình lập phương . Tính góc giữa hai vectơ  và 

. 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 



Câu 3:​ Cho hình lập phương  có cạnh bằng 3. Tính tích vô 

hướng . 

Trả lời …………………….. 

Câu 4:​ Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , 

,  (Hình vẽ bên dưới). Tính  

. 

Câu 5:​ Một chiếc đèn trang trí hình tròn được treo song song với mặt phẳng 

trần nhà nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn  đôi một 

vuông góc (như hình vẽ dưới đây). Biết lực căng dây tương ứng trên 

mỗi dây  lần lượt là  thỏa mãn 

(N). Tính trọng lượng (đơn vị: N) của chiếc đèn đó. (Làm tròn kết quả 

đến hàng phần chục). 

 

II. TỌA ĐỘ VÉC TƠ + TÍNH CHẤT 

1. Định nghĩa 

2. Tính chất. 

Câu 6:​ Trong không gian , cho hai vectơ  và . 



a) Toạ độ vectơ  

b) Tính  

c) Tính  

d) Xác định góc giữa  làm tròn tới độ 

e) Tìm x để  vuông góc với  

f) Tìm m, n để  cùng phương với  

II. TỌA ĐỘ ĐIỂM + TÍNH CHẤT 

1. Định nghĩa 

2. Tính chất. 

Câu 7:​ Trong không gian với hệ tọa độ , hình chiếu vuông góc điểm 

 lên mặt phẳng  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 8:​ Trong không gian với hệ tọa độ , cho tam giác  với 

. Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 9:​ Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , 

 và . Tìm tọa độ của điểm  sao cho tứ giác 

 là hình bình hành 



A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 10:​ Trong không gian tọa độ cho điểm . Tìm điểm 

 sao cho độ dài đoạn thẳng  ngắn nhất. 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 11:​ Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm , 

 và  thẳng hàng. Tổng  bằng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 12:​ Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hình vẽ bên dưới với 

điểm . Hãy xác định tọa độ vectơ . 

 

A. .​ B. . 

C. .​ D. . 

Câu 13:​ Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ toạ độ  được 

thiết lập như hình bên dưới (đơn vị trên các trục tọa độ là ), cho 



biết máy bay cất cánh theo đường thẳng với tốc độ không đổi khoảng 

, bắt đầu tại điểm , sau 3 phút ở tại vị trí điểm , biết 

. Tọa độ của điểm  là . Tính giá trị của 

biểu thức . (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

 

Đáp số: 8 

Câu 14:​ Ba chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau 

một thời gian bay, chiếc máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát về 

phía Đông  và về phía Nam , đồng thời cách mặt đất 

. Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Bắc 

 và về phía Tây , đồng thời cách mặt đất . Chiếc 

máy bay thứ ba nằm chính giữa của chiếc máy bay thứ nhất và thứ 

hai, đồng thời ba chiếc máy bay này thẳng hàng. 

 

Xác định khoảng cách của chiếc máy bay thứ ba với vị trí tại điểm xuất 

phát của nó. (Kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy). 

Đáp án: 11,6 



Câu 15:​ Trong không gian , cho hai điểm  và . Điểm 

 thuộc mặt phẳng  sao cho  đạt giá trị nhỏ 

nhất. Khi đó giá trị của  bằng bao nhiêu? 

BÀI TẬP VỀ NHÀ. 

Phần 1. Trắc nghiệm lựa chọn đáp án 

Câu 1:​ Cho hình hộp . Vectơ nào dưới đây cùng phương với 

vectơ ? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 2:​ Cho hình hộp . Chọn đẳng thức sai. 

A. .​ B. . 

C. .​ D. . 

Câu 3:​ Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm . Biết 

. Giá trị của  bằng bao nhiêu? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 4:​ Trong không gian, cho hình lập phương . Góc giữa hai 

vectơ bằng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 5:​ Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho , 

, . Tìm tọa độ của vectơ . 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 



Câu 6:​ Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , 

, . Điểm  là đỉnh thứ tư của hình bình 

hành , khi đó  có giá trị bằng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 7:​ Trong không gian với hệ toạ độ , cho . 

Tính côsin của góc tạo bởi . 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 8:​ Cho hai vectơ  và  thỏa mãn điều kiện  và . Độ 

dài vectơ  bằng: 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 9:​ Cho hình lập phương có cạnh bằng . Với hệ toạ độ 

 được thiết lập như hình bên dưới, tọa độ điểm  là 

 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

 

Câu 10:​ Trong không gian với hệ tọa độ  cho hai điểm  và 

. Tìm tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng  là : 



A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 11:​ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A , B

. Tính độ dài . 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 12:​ Trong không gian , cho các vec tơ  và . 

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của  để góc giữa hai vec tơ  và 

 là góc tù? 

A. .​ B. .​ C. .​ D.  

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. 

Câu 13:​ Cho hình hộp chữ nhật . Xét tính đúng sai các mệnh đề 

sau :  

Mệnh đề Đúng Sai 

A.  
  

B.  
  

C.  
  

D. Góc giữa hai vectơ  và  bằng . 
  

Câu 14:​ Cho hình hộp chữ nhật  có . 



 

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau :  

Mệnh đề Đúng Sai 

A.  
  

B.  
  

C.  
  

D. Gọi là trung điểm của . Khi đó 

 

  

 

Câu 15:​ Trong không gian , cho các điểm  và . 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 

Mệnh đề Đúng Sai 

A.  
  

B.  
  

C. Điểm  thỏa mãn  lúc đó 

 

  

D. Điểm  thuộc mặt phẳng , sao cho 

 thẳng hàng thì  

  



Câu 16:​ Trong không gian với hệ tọa độ , cho tam giác  có các đỉnh 

thỏa mãn , , . Xét tính đúng sai 

các mệnh đề sau :  

Mệnh đề Đúng Sai 

A.  
  

B. Trung điểm của đoạn thẳng  là điểm 

. 

  

C. Tam giác  là tam giác vuông cân tại . 
  

D. Để tứ giác  là hình bình hành thì điểm 

 

  

 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. 

Câu 17:​ Trong không gian với hệ tọa độ , cho tam giác  với 

; ,  nhận điểm  làm trọng tâm của nó thì 

giá trị của tổng  bằng:  

Trả lời: . 

Câu 18:​ Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp  trong công trường xây 

dựng, trên đó đã thiết lập hệ toạ độ  như Hình với độ dài đơn vị 

trên các trục tọa độ bằng . Tìm được tọa độ của vectơ 

, khi đó  



 

Trả lời: . 

Câu 19:​ Một tấm gỗ tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi 

ba sợi dây không giãn xuất phát từ điểm  trên trần nhà và lần lượt 

buộc vào ba điểm  trên tấm gỗ tròn sao cho các lực căng 

 lần lượt trên mỗi dây  đôi một vuông góc với nhau 

và có độ lớn  (xem hình vẽ). 

 

Tính trọng lượng  của tấm gỗ tròn đó? (làm tròn đến hàng đơn vị) 

Trả lời: . 

Câu 20:​ Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật. Biết , 

,  và  tạo với mặt đáy một góc . Tích vô 

hướng của hai vectơ  bằng bao nhiêu? 

Trả lời: . 



Câu 21:​ Trong không gian với một hệ trục toạ độ cho trước, Radar phát hiện 

một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm 

 đến điểm  trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp 

tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay sau 10 

phút tiếp theo là . Giá trị  bằng bao nhiêu? 

 

Trả lời: . 

Câu 22:​ Trong không gian , cho ba điểm . Điểm 

 thuộc tia đối của tia  sao cho diện tích tam giác  bằng ba 

lần diện tích tam giác . Tính độ dài đoạn thẳng ? 

Trả lời: . 

 

 

 

 


